
STT Tên học phần/môn học
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1 Giao tiếp liên văn hóa LAE103V1
An introduction to Intercultural 

Communication
Fred E. Jandt Sage 2020 USA 5

TT ONE UMT - 

Năm 1

2 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1

Think Like a Scientist: EXplore 

the EXtraordinary Natural Laws 

of the Universe

Anne Rooney Arcturus Publishing 2021 UK 2
TT ONE UMT - 

Năm 1

3 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1

Thinking Like a Scientist 

Lessons That Develop Habits of 

Mind and Thinking Skills for 

Young Scientists in Grade 5

Lenore Teevan Routledge 2021 UK 5
TT ONE UMT - 

Năm 1

4 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1 Lưới trời ai dệt? Nguyễn Tường Bách NXB Lao Động 2021 Việt Nam 2
TT ONE UMT - 

Năm 1

5 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1 Learning How to Learn
Barbara Oakley & 

Terrence Sejnowski 
TarcherPerigee 2018 USA 2

TT ONE UMT - 

Năm 1

6 Tư duy và tranh luận LAE108V1
Why learn history (when it’s 

already on your phone).  
Wineburg, S. University of Chicago  2018 USA 2

TT ONE UMT - 

Năm 1

7 Giao tiếp liên văn hóa LAE103V1
Intercultural Communication for 

Everyday Life
John R. Baldwin & nnk Wiley Blackwell 2014 USA 5

TT ONE UMT - 

Năm 1

8 Tư duy và tranh luận LAE108V1

A survival guide to the 

misinformation age: Scientific 

habits of mind.  

Helfand, D. J.
Columbia University 

Press.
2016 USA 5

TT ONE UMT - 

Năm 1

9 Giao tiếp liên văn hóa LAE103V1 Công dân toàn cầu Mark Gerzon NXb Trẻ 2011 Việt Nam 2
TT ONE UMT - 

Năm 1

10 Giao tiếp liên văn hóa LAE103V1
Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu 

hóa
Lương Văn Kế NXb Giáo dục Việt Nam 2011 Việt Nam 2

TT ONE UMT - 

Năm 1

11 Giao tiếp liên văn hóa LAE103V1
Văn hóa châu Âu – Lịch sử, 

Thành tựu, Hệ giá trị
Lương Văn Kế NXb Giáo dục Việt Nam 2010 Việt Nam 2

TT ONE UMT - 

Năm 1

12 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1 Timelines Science Smithsonian DK Publishing.  2015 UK 2
TT ONE UMT - 

Năm 1

13 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1
Science, Technology, and 

Society a sociological approach
Wenda K. Bauchspies Blackwell Publishing.  2008 USA 2

TT ONE UMT - 

Năm 1

14 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1
The Case for STEM Education: 

Challenges and Opportunities
Rodger W. Bybee

National Science Teachers 

Association
2013 USA 2

TT ONE UMT - 

Năm 1

15 Tư duy và tranh luận LAE108V1
Asking the right questions: A 

guide to critical thinking.  

Browne, M. N., & 

Keeley, S. M.
Pearson Education. 2014 UK 2

TT ONE UMT - 

Năm 1

16 Tư duy và tranh luận LAE108V1 The uses of argument Toulmin, S. E.
Cambridge University 

Press.
2012 UK 2

TT ONE UMT - 

Năm 1

17 Tư duy và tranh luận LAE108V1

Critical thinking for students: 

Learn the skills of critical 

assessment and effective 

argument

Van-Den BB, R Howtobook.  2010 UK 2
TT ONE UMT - 

Năm 1

Nhà xuất bản, năm xuất bản, nước

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM ONE UMT



18 Tiếng Trung du lịch LAE114V1

Tự học tiếng Trung cho người đi 

du lịch -> Tiếng Trung Dành 

Cho Người Đi Du Lịch (Sách Bỏ 

Túi)

The Zhi-shi -> Ngọc 

Hân

NXB Đại Học Quốc Gia 

HN ->Dân Trí
2013-> 2022 Việt Nam 3

TT ONE UMT - 

Năm 2

19 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1
Walden- Một mình sống trong 

rừng
Henry David Thoreau NXB Dân Trí 2019->2023 Việt Nam 1

TT ONE UMT - 

Năm 2

20 Khoa học trong cuộc sống LAE105V1
Mùa Xuân Vắng Lặng - Silent 

Spring
Rachel Carson NXB Thế giới 2021 Việt Nam 1

TT ONE UMT - 

Năm 2

21 Tiếng Trung du lịch LAE111V1

Experiencing Chinese - 

Traveling in China (Eng-lish 

Edition)

Zhang Rumei (Author), 

Ai Xin(Author), Liang 

Yu (Editor)

Higer Ed- ucation Press 2006 China 1
TT ONE UMT - 

Năm 2

22 Giao tiếp liên văn hóa LAE103V1

The Culture Map: Breaking 

Through the Invisible 

Boundaries of Global Business

Erin Meyer PublicAffairs 2014 USA 1
TT ONE UMT - 

Năm 2

23 Giao tiếp liên văn hóa LAE103V1

The Culture Map: Decoding 

How People Think, Lead, and 

Get Things Done Across 

Cultures

Erin Meyer PublicAffairs 2014 USA 1
TT ONE UMT - 

Năm 2

24 Cảm thụ âm nhạc LAE106V1 Music: an appreciation Roger K McGrawn-Hill Education 2018 USA 1 TT ONE UMT

25 Quản lý tài chính cá nhân LAE113V1 Personal Finance

Jack R. Kapoor, Les R. 

Dlabay, Hughes Robert 

J.

McGrawn-Hill/Irwin 2020 USA 1 TT ONE UMT

26 TLTK Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam - Viện 

Nghiên cứu Ấn Độ và 

Tây Nam Á

Nghiên cứu Ấn Độ và 

Châu Á
2022, 2023 Việt Nam TT ONE UMT 

27 TLTK Nghiên cứu Lịch sử            
Viện Hàn lâm Khoa học 

Xã hội - Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử       2023 Việt Nam TT ONE UMT 

28 TLTK Dân tộc học                   

Viện dân tộc học - Viện 

Hàn lâm khoa học xã hội 

Việt Nam

Dân tộc học  2024 Việt Nam TT ONE UMT 

29 TLTK Nghiên cứu Đông Nam Á    
Viện nghiên cứu Đông 

Nam Á
Nghiên cứu Đông Nam Á    2024 Việt Nam TT ONE UMT 

30 TLTK Xưa & Nay                     
Hội khoa học lịch sử 

Việt Nam
Xưa & Nay     2024 Việt Nam TT ONE UMT 

31 TLTK
Vietnam Social Sciences 

(KHXHVN)

Viện Hàn lâm khoa học 

xã hội Việt Nam

Vietnam Social Sciences 

(KHXHVN)
2024 Nước ngoài TT ONE UMT 

32 TLTK Lịch sử Quân sự               

Bộ Tổng tham mưu quân 

đội nhân dân Việt nam - 

Viện Lịch sử quân sự

Lịch sử Quân sự   2024 Việt Nam TT ONE UMT 

33 TLTK
Travellive - Cẩm nang Du lịch 

VN

Đặc san dành cho Doanh 

nhân và Du khách

Travellive-Cẩm nang Du 

lịch VN
2022, 2023 Việt Nam TT ONE UMT 

Trung tâm Thông tin Thư viện


